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Model No.NHP1300S HAMMER DRILL 13MM
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 251425-3 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 1

003-1 192877-8 Bộ ngàm khoan 13 1

004 321292-1 Trục nhông chuyền 1 *

004-1 323785-4 Trục nhông chuyền S 1

005 254011-9 Chốt khóa la vét 4 1 *

006 216002-8 Bi hãm 4.8 1

007 211206-7 Bạc đạn 6202LLB 1

008 253070-0 Long đền đệm phẳng 15 2

009 221663-1 Nhông xoắn 62 1 *

009-1 226495-1 Nhông xoắn 62 X 1

010 153120-0 Má nhôm 1

011 232053-3 Lò xo lá 1

012 411623-3 Nút vặn 1

013 321111-1 Nút chỉnh nông sâu 1

014-3 182400-7 Bộ vỏ ngoài 1

C10 817609-9 Nhãn lưu ý 1

014-3 INC. 39

016 645006-7 Bộ giảm tiếng ồn 1

017 911124-6 Vít dầu dù M4X14 WG 2

018C1 633183-7 Phần trường 220V 1 *

018C2 639063-5 Phần trường 220V < 1

019 211028-5 Bạc đạn 627LB 1

020 681614-0 Vòng đệm cách nhiệt 1

021C3 511958-3 Cụm lõi ứng điện 220V 1

021C3 INC. 19,20,22,23

022 241812-4 Cánh quạt 58 1

023 211033-2 Bạc đạn 608LB 1

024C1 191950-1 Bộ than 1 *

024C2 B-80400 CARBON BRUSH SET CB-415A < 1

026 342460-3 Móc treo máy 1

028F_ 651256-4 Công tắc SGEL106CV-1A 1

029-2 651478-6 Công tắc VTX11 1

030A_ 911133-5 Vít dầu dù M4X18 WR 2

031B1 687053-2 Kẹp dây 1

032B_ 682504-0 Chắn bảo vệ dây 10-85 1

033R1 691005-7 Dây nguồn 0.75-2-2.0 1

035-1 911143-2 Vít dầu dù M4X22 WR 6

036 815559-2 Bảng tên HP1300S 1

037-1 911143-2 Vít dầu dù M4X22 WR 1

039-3 182400-7 Bộ vỏ ngoài 1

C10 817609-9 Nhãn lưu ý 1

039-3 INC. 14

040 645200-1 Bộ giảm tiếng ồn 1

041 646149-8 Cuộn cảm 1

042 646065-4 Cuộn cảm 1

043 646068-8 Cuộn cảm 1

400-1 763432-9 Khóa mở đầu khoan S13 1

401 410102-8 Giá gắn khóa 12 1



402-2 181949-4 Bộ vỏ thép 1 *

402-3 824700-6 Hộp nhựa O 1

C10 417496-2 Then gài 2

C20 417497-0 Trục tay cầm 1

C30 819143-5 Nhãn  logo makita 1

403-4 152491-2 Tay nắm hoàn chỉnh 36 1


